KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: DỰ ÁN LÀM MÁY LỌC NƯỚC MINI
(Thời  gian thực hiện 1 tuần: từ (01/12- 05/12/2025)
- S (Science- Khoa học):
- Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo, tác dụng của máy lọc nước và các kiểu máy lọc nước khác nhau.
- Trẻ biết những nguyên vật liệu có thể làm được máy lọc nước 
+ T (Technology - Công Nghệ): 
- Biết sử dụng các nguyên liệu, dụng cụ để làm máy lọc nước: Chai nhựa 5 lít, bông, sỏi to, sỏi nhỏ, cát, than hoạt tính,....
- Kéo, thước, bút, giấy A4, 
 +A (Art - Nghệ Thuật):.
- Biết đo, cắt, sắp xếp, dán, dính, trang trí để tạo thành máy lọc nước
+ E (Engineering - Chế tạo):
Trẻ biết quy trình làm máy lọc nước
- Biết đo, cắt, sắp xếp, dán, dính, trang trí để tạo thành máy lọc nước
+ M (Math - Toán học):
- Kỹ năng phân loại, hình dạng, so sánh kích thước to hơn - nhỏ hơn, dài hơn - ngắn hơn.
- Đếm số lượng các lớp lọc nước. (1 lớp cát, 1 lớp bông,…).





Thứ 2 ngày 01 tháng 12 năm 2025
Hoạt động học
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]TÌM HIỂU CẤU TẠO MÁY LỌC NƯỚC ( 5E)
I. CÁC LĨNH VỰC HƯỚNG TỚI
1.  S - Khoa học
- Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo, tác dụng của máy lọc nước và các kiểu máy lọc nước khác nhau.
- Trẻ biết những nguyên vật liệu có thể làm được máy lọc nước
2. T - Công nghệ
- Biết sử dụng các nguyên liệu, dụng cụ để làm máy lọc nước: Chai nhựa 5 lít, bông, sỏi to, sỏi nhỏ, cát, than hoạt tính,....
- Kéo, thước, bút, giấy A4, 
3. M – Toán
- Đo chiều dài, chiều ngắn của bình lọc nước mini.
- Đếm số lượng các lớp lọc nước. 
 4. Ngôn ngữ: Kỹ năng nghe, hiểu, biểu đạt.
5. Kỹ năng của thế kỷ XXI: Kỹ năng hợp tác, chia sẻ, làm việc nhóm
II. CHUẨN BỊ
- 3 bảng ghi chép kết quả.
- Video, hình ảnh về một số  loại máy lọc nước mini 
III. TIẾN HÀNH THEO QUY TRÌNH 5E
E1: Thu hút
Cô cho trẻ xem 1 đoạn video về các nguồn nước bị bẩn và sự cần thiết của nước đối với sự sống trên trái đất.
- Hỏi trẻ: 
+ Đoạn video trên nói về điều gì? 
+ Nước quan trọng như thế nào đối với sự sống trên trái đất? 
+ Nếu không có nước thì chuyện gì?
+ Cô chốt lại và đưa ra gợi ý về bài học ngày hôm nay.
III. Tiến hành.
E2: Khám phá
- Cô cho trẻ xem video về cấu tạo  máy lọc nước mini  
- Khuyến khích trẻ đặt câu hỏi cho cô về cấu tạo máy lọc nước mini.
- Cô có thể gợi hỏi: + Có nhận xét gì về các máy lọc nước mini?
	                      + Máy lọc nước mini có điểm gì giống và khác nhau? + Các bộ phận chính của máy lọc nước mini?
- Cô chốt lại ý kiến trẻ.
- Cô giới thiệu bảng ghi chép kết quả quan sát và hướng dẫn trẻ cách ghi chép.
- Cô cho trẻ về 3 nhóm cho trẻ quan sát 3 kiểu
 E3: Giải thích
- Cho từng nhóm mô hình máy lọc nước mini, bảng ghi chép của nhóm mình lên chia sẻ: Tên gọi, đặc điểm nổi bật, cấu tạo, lợi ích của máy lọc nước mini...)
- Giáo viên khuyến khích các nhóm đặt câu hỏi, phản biện.
- So sánh đặc điểm hình dáng, các bộ phận... giữa các máy lọc nước mini
+ Giống nhau:
+ Khác nhau:
- Cô khái quát, tổng hợp lại ý kiến của trẻ.
E4: Mở rộng
- Xem video về một số kiểu máy lọc nước mini. 
E5: Đánh giá
- Các con có nhận xét gì về hoạt động ngày hôm nay? Con cảm thấy như thế nào?
- Cô đánh giá nhận xét, động viên các nhóm.
* Bảng  ghi chép đặc điểm cấu tạo công dụng  của máy lọc nước.
(Bước 1,2,3 quy trình EDP: Thiết kế máy lọc nước mini) thực hiện vào buổi chiều 
I. Chuẩn bị
- Các loại máy lọc nước mini trên màn hình tivi.
- Giấy A4, tờ kê, bàn, bút sáp, 4 bàn để sản phẩm.
II. Quy trình thiết kế kỹ thuật
*Bước 1: Hỏi
- Cả lớp hát + vận động bài: Hạt mưa xinh
- Hỏi trẻ: 
           + Tên bài hát?
           + Nội dung bài hát?
           + Nước có ích lợi gì cho cuộc sống của con người?
- Cho trẻ xem video về một số nguồn nước bị ô nhiễm
- Làm cách nào để có nguồn nước sạch ( không vứt rác bừa bãi, dùng máy lọc nước…)
- Cho trẻ xem hình ảnh một số loại máy lọc nước mini đẹp trên tivi.
- Trong gia đình có máy lọc nước thường được để như thế nào: Đứng được…
- Cô gợi ý, giao nhiệm vụ: Các nhóm sẽ làm máy lọc nước, sắp xếp phù hợp.
- Hỏi trẻ: Theo các con để làm được 1 chiếc máy lọc nước thì cần có những tiêu chí nào?
- Cô và trẻ thống nhất đưa ra các tiêu chí:
          + Lọc được nước sạch
	+ Đứng được
	+ Trang trí đẹp mắt.
*Bước 2: Tưởng tượng
- Cô chia trẻ làm 4 nhóm. Nhiệm vụ của các nhóm là cử 1 bạn làm nhóm trưởng rồi cùng nhau thảo luận và lên ý tưởng cho bản thiết kế máy lọc nước của mình.
- Cô khuyến khích các nhóm đưa ra ý tưởng, cùng chia sẻ ý tưởng với các bạn trong nhóm.
- Cô đến từng nhóm hỏi trẻ và gợi ý: 
+ Dự định làm gì? Kích thước như thế nào? ( vỏ máy, lõi, sỏi, cát, phù hợp)
+ Sử dụng nguyên liệu gì để làm? 
+ Làm thế nào để máy lọc nước đứng được? 
* Bước 3: Lập kế hoạch
- Mời các nhóm trưởng lên lấy đồ dùng về nhóm vẽ bản thiết kế. 
- Cô quan sát gợi ý khi trẻ gặp khó khăn. Quá trình trẻ thực hiện cô nhắc lại tiêu chí của bản thiết kế qua các câu hỏi gợi mở.
- Cô mời từng nhóm lên thuyết trình về bản thiết kế của mình. Gợi ý:
	+ Bản thiết kế của con có gì đặc biệt?
	+ Con sẽ dùng nguyên liệu gì để thực hiện bản thiết kế này? Con lấy nguyên liệu ở đâu để làm?
	+ Làm thế nào để làm được máy lọc nước.
- Khuyến khích trẻ có câu hỏi về bản thiết kế của nhóm bạn?
- Khen ngợi, động viên, chúc các nhóm sẽ làm được máy lọc nước đẹp từ bản thiết kế của nhóm mình.

Đánh giá cuối ngày
Tình trạng sức khỏe của trẻ:

Về trạng thái cảm xúc, thái độ của trẻ:

Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:


Thứ 3 ngày 02 tháng 12 năm 2025
Hoạt động học
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
LÀM MÁY LỌC NƯỚC MINI ( EDP B4, B5)
I. Các lĩnh vực hướng tới:
1. S - Khoa học:
- Chế tạo máy lọc nước mini bằng chai nhựa ( tên gọi, các nguyên liệu để làm bình và lõi lọc, sự cân bằng).
- Trẻ biết những nguyên vật liệu có thể làm được máy lọc nước
2. T- Công nghệ:
- Biết sử dụng các nguyên liệu, dụng cụ để làm máy lọc nước: Chai nhựa, cát, sỏi, bông…để làm máy lọc nước.
3. E- Kỹ thuật
- Trẻ biết quy trình làm máy lọc nước mini
- Biết đo, cắt, sắp xếp, dán, dính, trang trí để tạo thành máy lọc nước.
4. A- Nghệ thuật:
- Phối hợp các kỹ năng tạo hình: Cắt, dán, dính..., tạo thành máy lọc nước.
5. M- Toán:
- Trẻ biết đếm số lượng các nguyên vật liệu để làm máy lọc nước mini. 
6. Ngôn ngữ: Trẻ có kỹ năng nghe, hiểu, biểu đạt
7. Kỹ năng 4C: Kỹ năng hợp tác, chia sẻ, làm việc nhóm.
II. Chuẩn bị:
- Ảnh chụp nhóm của trẻ.
- Video trẻ thực hiện bước 1,2,3 từ hôm trước.
- Bàn trưng bày sản phẩm.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Giấy A4, bút màu.
- Nguyên vật liệu đa dạng khác nhau: Chai nhựa, sỏi, cát, bông, ống hút...
- Kéo, băng dính, kéo, phấn viết bảng, thước đo, 4 bảng thiết kế…
- Bàn thấp để trẻ ngồi.
III. Quy trình thiết kế kỹ thuật.
* Bước 1, 2, 3 thực hiện từ chiều hôm trước
* Bước 4: Thực hiện
- Cô chia trẻ thành 3 nhóm.
- Cho trẻ xem video trẻ đã thực hiện từ hôm trước nhắc lại các tiêu chí đã thống nhất.
- Cho trẻ lấy đồ dùng về nhóm thực hiện theo bản thiết kế đã thống nhất.( lọc được nước từ nước không sạch thành nước sạch, máy lọc nước chắc chắn đứng được, có lõi lọc)
- Trẻ phân công công việc cho nhau: Bầu bạn làm nhóm trưởng, thuyết trình, bạn làm máy lọc nước, trang trí, dán dính, đo, cắt, cất đồ dùng...
- Giáo viên quan sát chung, đến từng nhóm hướng dẫn, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
- Cô có thể gợi ý trẻ lựa chọn những đồ dùng, nguyên liệu thay 
- Cho trẻ mang sản phẩm của nhóm mình lên trưng bày.
- Mời đại diện nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm mình (tên sản phẩm, cách lựa chọn nguyên liệu, cách làm, cách trang trí...).
- Trẻ lúng túng khi trình bày cô có thể gợi ý:
+ Hình dáng máy lọc nước mini?
+ Nguyên liệu làm máy lọc nước mini?
+ Cách làm như thế nào?
+ máy lọc nước mini đã đạt được theo các tiêu chí đưa ra chưa? Có giống với bản thiết kế không?...
 + Đặt tên cho sản phẩm của nhóm mình.
- Trẻ trình bày xong các nhóm còn lại có thể đặt câu hỏi cho nhóm bạn (nếu có).
- Cô nhận xét và đánh giá kết quả của 4 nhóm so với bản thiết kế và tiêu chí đã đưa ra.
  * Bước 5: Cải tiến
- Cô cho từng nhóm lên trình bày sản phẩm của mình? Con đã làm như thế nào để ra được máy lọc nước?
- Con thích máy lọc nước của nhóm nào? Vì sao?
- Cho các nhóm bình chọn máy lọc nước đẹp nhất?
- Cô gợi ý trẻ về nhà cùng ba mẹ sẽ làm máy lọc nước ở gia đình có thể đứng được.
- Khen ngợi trẻ, chụp ảnh lưu niệm kết thúc tiết học.

Đánh giá cuối ngày
Tình trạng sức khỏe của trẻ:

Về trạng thái cảm xúc, thái độ của trẻ:

Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:

                                                            
 Thứ 4 ngày 03 tháng 12 năm 2025
                                                                                         Hoạt động học
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
SỐ 8 TIẾT 2
I. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8,tạo nhóm có số lượng là 8
- Trẻ biết thêm bớt số lượng trong phạm vi 8, nhận biết kết quả, so sánh.
- Rèn kỹ năng đếm, thêm bớt, tạo nhóm số lượng trong phạm vi 8. Trẻ có kỹ năng quan sát, phát triển tư duy ngôn ngữ toán học.     
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, có tính thi đua tập thể hoàn thành yêu cầu của cô.
II. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”
- Cửa hàng  : 8 chai nước, 8 cái cốc, 7 cái bát. Thẻ số 7, 8.
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng: 8 cái áo ,8 cái quần,thẻ số từ 1-8.
- 2 tranh các loại quả có số lượng 1,2,3,4. 2 bảng chơi. Lô tô các loại quả có số lượng trong phạm vi 8.
III. Tiến hành
1. Hoạt động 1: Bé cùng đi chơi
- Cô cùng trẻ hát “Đi chơi” đi đến cửa hàng tạp hóa.
- Hỏi trẻ: Trong cửa hàng có những gì?
- Cô yêu cầu trẻ đếm các nhóm đồ dùng ( chai nước, bát, cốc,…) và đặt thẻ số tương ứng
- Cô cho trẻ kiểm tra và đếm theo tổ, nhóm, cá nhân xen kẽ.
Muốn có 8 cái bát phải làm thế nào? ( Cô cho trẻ thêm 1 cái bát , đếm kiểm tra kết quả và đặt thể số tương ứng)
2. Hoạt động 2: Số 8 tiết 2
- Cô cho trẻ lấy rổ về chỗ ngồi.
- Cho trẻ xếp hết số quần thành 1 hàng ngang xếp từ trái qua phải 
- Xếp 7 cái áo lên trên quần từ trái qua phải, tương ứng 1 áo với 1 cái quần :
- Cho trẻ nhận xét số lượng 2 nhóm:
+ Con thấy áo và số quần như thế nào với nhau? Vì sao?
+ Số nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy?
+ Số nào ít hơn? Ít hơn là mấy? 
- Cho cá nhân, cả lớp đếm kiểm tra lẫn nhau (đếm số áo trước, đếm số quần sau) và đặt thẻ số.
+ Muốn áo và số quần bằng nhau con làm như thế nào?(Trẻ nêu ý kiến và thực hiện theo ý kiến của mình)
+ Muốn số áo bằng số quần con sẽ làm gì?( Cho trẻ đi lấy thêm 1 áo )
+ Số áo và số quần như thế nào với nhau? Bằng mấy?
+ Để biểu thị nhóm có số lượng là 8 con dùng thẻ số mấy? (trẻ đặt thẻ số) 
- Cho trẻ cất 2 cái áo vào rổ, trẻ đếm và kiểm tra kết quả (Cá nhân, cả lớp)
- Cho trẻ - Sau mỗi lần bớt thì cho trẻ tạo lại thành số lượng 8 và nhận xét 7 thêm 1 bằng 8, 6 thêm 2 bằng 8, 5 thêm 3 bằng 8, 4 thêm 4 bằng 8.
- Cô bao quát và kiểm tra trẻ.
- Cô giáo động viên khuyến khích trẻ.
3. Hoạt động 3: Ai thông minh hơn
Trò chơi 1:Chung sức
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Chung sức
- Cách chơi: Trẻ chia thành 2 đội. Nhiệm vụ của 2 đội là tìm các lô tô trên bảng và nối 2 lô tô quả để có số lượng là 8 áo hoặc 8 quần. Thời gian là 1 bản nhạc đội nào được nhiều kết quả đúng đội đó dành chiến thắng
- Cho trẻ chơi 2 lần. Sau mỗi lần chơi trẻ nhận xét đội bạn( Cô bao, tuyên dương, động viên trẻ.)
Trò chơi 2:  Cùng bé thi tài
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Cùng bé thi tài
- Cách chơi: Trẻ chia ngồi thành 2 nhóm, mỗi nhóm sẽ có 1 tranh dán các loại đồ dùng: ca , bát, thìa,…. Nhiệm vụ của các đội là tìm số lượng còn thiếu của một số đồ dùng gia đình và cắt dán bổ sung sao cho có số lượng là 8 cái bát hoặc 8 thìa,... Thời gian là 1 bản nhạc đội nào hoàn thành nhiệm vụ trước đội đó sẽ chiến thắng. 
Đánh giá trẻ hàng ngày
Tình trạng sức khỏe của trẻ: 

Trạng thái cảm xúc, thái độ của trẻ:

Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:


Thứ 5 ngày 04 tháng 12 năm 2025
Hoạt động học:
Lĩnh vực: Phát triển thể chất
BÒ BẰNG BÀN TAY BÀN CHÂN
I. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ biết bò bằng bàn tay, bàn chân  đúng kỹ thuật .
- Trẻ di chuyển nhẹ nhàng, phối hợp tay chân nhịp nhàng khi thực hiện vận động, khéo léo khi chơi trò chơi “kẹp bóng”
- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào các hoạt động, có tính kỷ luật cao
II. Chuẩn bị:
- Nhạc khởi động, Cháu yêu cô chú công nhân
- Vạch chuẩn,  Bóng nhựa
- Sắc xô
III.Tiến hành:
1. Hoạt động 1: Cùng khởi động
- Cho trẻ đi theo vòng tròn, rèn luyện các kiểu đi, chạy: đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi khom, chạy chậm, chạy nhanh
- Chuyển đội hình 3 hàng ngang
2. Hoạt động 2: Bò bằng bàn tay bàn chân
a. BTPTC: Tập bài tập phát triển chung
- Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân
- Chân: Đưa từng chân ra trước nhún khuỵu gối 
- Bụng - lườn: Đứng đan tay sau lưng, gập người về trước ( ĐTNM) ( 1lx8n)
- Bật: Bật cao           
- Mỗi động tác tập 2 lần x 8 nhịp ( tập kết hợp bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”)
b. Vận động cơ bản: Bò bằng bàn tay bàn chân.
- Cô giới thiệu vận động: Bò bằng bàn tay bàn chân
- Trẻ lên tập thử vận động – Trẻ nhận xét bạn tập
- Mời 1 trẻ tập đẹp lên tập
- Cô phân tích cách tập: Tư thế chuẩn bị chống hai bàn tay xuống sàn nhà sát với vạch chuẩn, người nhổm cao lên: Khi có hiệu lệnh của cô trẻ bò về phía trước, bò chân lọ tay kia cho đến hết  đường 
- Trẻ thực hiện: 
+ Lần 1: Lần lượt 2 đội lên tập
+ Lần 2: Thi đua 2 tổ
- Cô bao quát, sửa sai, động viên trẻ kịp thời
- Hỏi lại trẻ tên vận động
c. TCVĐ: Kẹp bóng
- Cô giới thiệu tên trò chơi : Kẹp bóng 
- Cách chơi:  Trò chơi bắt đầu bằng 1 bản nhạc, khi bản nhạc kết thúc là trò chơi kết thúc. 
+ Nhiệm vụ của 2 đội là lần lượt 2 thành viên sẽ kẹp bóng vào bụng và di chuyển, đưa bóng về rổ của đội mình . Chú ý khi kẹp bóng, 2 tay giơ lên cao.
- Cho trẻ chơi 1- 2 lần
3. Hoạt động 3:  Cùng thư giãn nào
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 – 3 vòng quanh lớp
Đánh giá cuối ngày
Tình trạng sức khỏe của trẻ:


Về trạng thái cảm xúc, thái độ của trẻ:


Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:


Thứ 6 ngày 05 tháng 12 năm 2025
Hoạt động học:
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
THƠ: BÉ LÀM BAO NHIÊU NGHỀ
I. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề” - Tác giả Yên Thảo., trẻ hiểu nội dung và đọc thuộc bài thơ.
- Rèn khả năng chú ý, ghi nhớ, trả lời đủ câu, rõ ràng, mạch lạc, rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho trẻ.
-  Qua bài thơ góp phần giáo dục trẻ chăm ngoan, học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội..
II/ Chuẩn bị:
- Tranh minh họa bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề” .Nhạc bài hát : Ước mơ của bé.
III/ Tiến hành:
1. Hoạt động 1 : Ước mơ của bé
- Cho trẻ hát bài:  Ước mơ của bé.
- Hỏi trẻ : + Tên bài hát? + Nội dung bài hát?
- Cô chốt lại, dẫn dắt vào bài thơ.
2. Hoạt động 2 : Ước mơ của Tý
- Cô giới thiệu tên bài thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề” - Tác giả Yên Thảo 
- Cô đọc diễn cảm lần 1.
- Hỏi trẻ tên bài thơ? Do ai sáng tác ?
- Cô đọc diễn cảm lần 2 kết hợp tranh minh hoạ bài thơ.
* Bé đọc thơ:
- Cả lớp đọc cùng cô 2 lần.
- Cho tổ, nhóm , cá nhân đọc xen  kẽ.  Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
* Đàm thoại:
- Ở lớp bạn nhỏ được chơi những nghề gì?
- Khi chơi làm nghề thợ nề bé đã làm gì?
- Muốn có thật nhiều than thì bé chơi làm thợ gì?
 - Giải thích từ “thợ nề”nghĩa là nghề thợ xây.
- Khi bé chơi làm thợ hàn bé làm ra sản phẩm gì?
- Khi làm thầy thuốc bé đã làm gì?
-  Bé đã làm gì khi làm cô nuôi?
- Một ngày ở nhà trẻ bé làm được những nghề gì?
- Bé trở thành cái cún khi nào?
-  Các con thích làm nghề gì?
Giáo dục trẻ: Các con ạ tất cả các nghề trong xã hội đều quý vì vậy các con hãy yêu quý các nghề và các con phải ngoan, học giỏi để lớn lên làm được các nghề có ích cho xã hội.
 3. Hoạt động 3: Ước mơ của bé
 - Cho trẻ hát + vận động theo nhạc bài hát : “ Ước mơ của bé”.
Đánh giá trẻ hàng ngày
1 Tình trạng sức khỏe của trẻ: 

2.  Trạng thái cảm xúc, thái độ của trẻ:

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:  
                                                                                                                                                    Ngày 26 tháng 11 năm 2025
Người duyệt                 Đã duyệt                                                                                Người soạn
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